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Đề bài:
Câu 1: Dân cư Nhật bản có những đặc điểm gì? Những đặc điểm đó có tác động như thế nào đến nền kinh tế - xã hội Nhật Bản (3 điểm)

Câu 2: Hãy kể tên 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, phân tích những điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á để phát triển kinh tế (3 điểm)

Câu 3: Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng cá khai thác

Đơn vị: (nghìn tấn)

	Năm
	1985
	1990
	1995
	2000
	2001
	2003

	Sản lượng
	11411,4
	10356,4
	6788,0
	4988,2
	4712,8
	4596,2


a) Vẽ biểu đồ dạng cột.

b) Nhận xét và giải thích về sự thay đổi sản lượng cá khai thác của Nhật Bản qua các năm, từ 1985 đến 2003. (4 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	*Đặc điểm dân cư của Nhật Bản.

-Dân số tập trung phần lớn ở các thành phố ven biển.

-Tốc độ gia tăg hàng năm thấp chỉ còn ở mức 0,1% (2005).

-Dân số đang có xu hướng già hóa.

-Người lao động Nhật Bản cần cù

-Tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao.

-Rất chú ý cho giáo dục.
	1,5đ

	
	*Tác động đến sự phát triển kinh tế.

-Thiếu lao động trong sản xuất.

-Quỹ phúc lợi cho người già lớn.

-Năng suất lao động cao tạo ra nhiều sản phẩm.

-Các sản phẩm tạo ra có chất lượng và uy tín lớn trên thế giới.
	1,5đ

	2
	*Kể tên 11 quốc gia Đông Nam Á.

-Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippin, Singabo, Brunây, Inđônêxia, Đông Timo, Mãlaixia, Mianma.
	1đ

	
	*Những điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế.

-Đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á.

-Khí hậu nóng ẩm, hệ đất trồng phong phú (đất feralit đồi núi đặc biệt đất đỏ badan ở các khu vực chịu ảnh hưởng của núi lửa và đất phù sa màu mỡ ở các đồng bằng), mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới.

-Đông Nam Á cól ợi thế về biển. Các nước trong khu vực (trừ Lào) đều giáp biển, thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển cũng như thượng mại, hàng hải.

-Đông Nam Á nằng trong vành đai sinh hoàng vì thế có nhiều loại khoáng sản. Vùng thềm lục địa dầu khí, là nguồn nguyên, nhiên liệu cho phát triển kinh tế.

-Đông Nam Á có vị trí kề sát “vành đai lửa Thái Bình Dương”, lại là nơi hoạt động của các áp thấp nhiệt đới nên chịu ảnh hưởng nặng nề của các thiên tai như động đất, sóng thần, bão, lũ lụt…

Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh, khắc phục các thiên tai là nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia trong khu vực.
	2đ

	3
	Học sinh vẽ biểu đồ dạng cột điền đầy đủ các yếu tố trực quan
	3 đ

	
	*Nhận xét:

Sản lượng cá của Nhật Bản tăng giảm qua các năm (HS có số liệu để dẫn chứng).

*Giải thích vì:

-Nhật Bản bốn bên là biển nên nghề cá rất phát triển.

-Có nhiều ngư cụ hiện đại để ra khơi.

-Do khai thác nhiều nên trong những năm gần đây sản lượng cá giảm.
	0,5đ

0,5đ


